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	TT
	Họ và tên VCQL-NV
	Chức danh, chức vụ
	Tự đánh giá, xếp loại của VCQL-NV
	Đánh giá, xếp loại của đơn vị
	Ghi chú
(Ghi rõ cá nhân không đạt ở điểm nào (nếu có))

	
	
	VCQL
(x)
	Nhân viên (x)
	Điểm quy đổi
	Xếp loại
	Điểm quy đổi
	xếp loại
	

	1
	Lê Quang Liêm
	x
	
	100
	A
	100
	A
	

	2
	Nguyễn Cao Thắng
	
	x
	94
	A
	96
	A
	

	3
	Nguyễn Văn Thành
	x
	
	92
	A
	92
	A
	

	4
	Nguyễn Trọng Phú
	x
	
	86
	A
	86
	A
	

	5
	Giáp Văn Thịnh
	
	x
	93
	A
	86
	Không đạt chuẩn
	Tiểu chuẩn 2, tiêu chí 1 đạt dưới 50% điểm đánh giá tối đa

	6
	Vũ Ngọc Quang
	
	x
	86
	A
	86
	Không đạt chuẩn
	Tiểu chuẩn 2, tiêu chí 1 đạt dưới 50% điểm đánh giá tối đa

	7
	Đỗ Văn Trong
	
	x
	87
	A
	67
	Không đạt chuẩn
	Tiểu chuẩn 2, tiêu chí 1 đạt dưới 50% điểm đánh giá tối đa

	8
	Ninh Đỗ Hiệp
	
	x
	96
	A
	96
	A
	

	9
	Lê Hồng Anh Tuấn
	
	x
	100
	A
	93
	A
	

	10
	Dương Thị Thủy
	
	x
	89
	A
	94
	A
	

	11
	Tạ Quốc Tấn
	
	x
	77
	A
	77
	Không đạt chuẩn
	Tiểu chuẩn 2, tiêu chí 1 đạt dưới 50% điểm đánh giá tối đa

	12
	Giáp Đức Nhận
	
	x
	77
	B
	79
	Không đạt chuẩn
	Tiểu chuẩn 2, tiêu chí 1 đạt dưới 50% điểm đánh giá tối đa

	13
	Bùi Đặng Hoàng Tuấn
	
	x
	96
	A
	93
	A
	

	14
	Thi Thị Phím
	
	x
	85
	A
	80
	A
	

	15
	Nguyễn Tiến Việt Dũng
	
	x
	93
	A
	84
	A
	

	16
	Võ Tấn Kiệt
	
	x
	93
	A
	87
	A
	

	17
	Trang Thị Minh
	
	x
	77
	B
	72
	Không đạt chuẩn
	Tiểu chuẩn 2, tiêu chí 1 đạt dưới 50% điểm đánh giá tối đa

	18
	Trần Thị Kim Loan
	
	x
	70
	B
	70
	Không đạt chuẩn
	Chỉ số 1, tiêu chuẩn 1, Tiêu chí 2 không đạt điểm tối đa

	19
	Nguyễn Thị Thu Trang
	
	x
	70
	B
	75
	Không đạt chuẩn
	[bookmark: _GoBack]Chỉ số 1, tiêu chuẩn 1, Tiêu chí 2 không đạt điểm tối đa

	20
	Trần Thị Thu
	x
	
	61
	B
	61
	Không đạt chuẩn
	

	21
	Thân Thị Quyết
	
	x
	70
	B
	75
	Không đạt chuẩn
	Chỉ số 1 , tiêu chuẩn 1, Tiêu chí 2 không đạt điểm tối đa

	22
	Huỳnh Thị Thu Nga
	
	x
	75
	B
	65
	Không đạt chuẩn
	Chỉ số 1 , tiêu chuẩn 1, Tiêu chí 2 không đạt điểm tối đa

	23
	Huỳnh Thị Thu Hương
	
	x
	80
	B
	80
	Không đạt chuẩn
	Tiêu chuẩn 2, tiêu chí 1 đạt dưới 50% điểm tối đa

	24
	Nguyễn Lê Hồng Điệp
	
	x
	75
	B
	75
	Không đạt chuẩn
	Chỉ số 1 , tiêu chuẩn 1, Tiêu chí 2 không đạt điểm tối đa

	25
	Nguyễn Xuân Lợi
	
	x
	93
	A
	84
	A
	

	26
	Trần Thanh Qúi
	
	x
	70
	A
	80
	Không đạt chuẩn
	Chỉ số 1 , tiêu chuẩn 1, Tiêu chí 2 không đạt điểm tối đa

	27
	Lê Thị Thiện
	
	x
	65
	B
	62
	Không đạt chuẩn
	Chỉ số 1 , tiêu chuẩn 1, Tiêu chí 2 không đạt điểm tối đa

	28
	Mai Thu Hương
	
	x
	82
	A
	87
	A
	

	29
	Nguyễn Thị Vãng
	
	x
	0
	
	0
	
	Nghỉ ốm

	30
	Đỗ Thị Bích Thủy
	
	x
	75
	B
	70
	Không đạt chuẩn
	Tiểu chuẩn 2, tiêu chí 1 đạt dưới 50% điểm đánh giá tối đa

	31
	Huỳnh Bá Triết
	
	x
	51
	C
	67
	Không đạt chuẩn
	Tiểu chuẩn 2, tiêu chí 1 đạt dưới 50% điểm đánh giá tối đa

	 
	Tp.HCM, ngày…… tháng …… năm 2018
Trưởng đơn vị 
(ký và ghi rõ họ, tên)
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